
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỒNG VĂN 
 

Số:               /UBND-VP 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Đồng Văn, ngày  03 tháng 11 năm 2021 
V/v bổ sung một số nội dung báo 

cáo phục vụ làm việc với đoàn 

giám sát của Quốc hội 

                      Kính gửi: Các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động 

TB&XH, Văn hóa và Thông tin. 
 

 Thực hiện Công văn số 4359/UBND- KTTH, ngày 02/11/2021 của UBND 

tỉnh Hà Giang, v/v bổ sung một số nội dung báo cáo phục vụ làm việc với đoàn 

giám sát của Quốc hội. 

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: 

1. Giao các phòng nêu trên căn cứ vào chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực 

ngành phụ trách, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung báo cáo các 

nội dung thuộc trách nhiệm của ngành gửi  UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và 

Đào tạo) trước ngày 05/11/2021 để tổng hợp, bổ sung báo cáo chung của UBND 

huyện. Phân công cụ thể (theo biểu phân công gửi kèm). 

- Phòng Lao động-TB&XH hoàn thiện các biểu (Biểu 1: Tình hình chung về 

trẻ em; Biểu 2: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Biểu 3: Trẻ em bị xâm hại và kết 
quả xử lý). 

- Phòng Nội vụ hoàn thiện Biểu 4: Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên chăm sóc trẻ em. 

(có các biểu phụ lục kèm theo) 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các phòng nêu 

trên và tổng hợp thành báo cáo chung của UBND huyện gửi Sở Giáo dục và Đào 

tạo trước ngày 06/11/2021. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu trên nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT,  các PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Đặng Thị Bích 

 

 



BIỂU GIAO NỘI DUNG BÁO CÁO CÁC NGÀNH 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-VP ngày 03/11/2021 của UBND huyện Đồng Văn) 
 

STT Cơ quan Nội dung báo cáo 
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Phòng Giáo dục và Đào tạo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Đối với giáo dục, đào tạo 

1. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông 

(Đánh giá về kết quả/thuận lợi; khó khăn/tồn tại; nguyên nhân; giải pháp thực hiện và đề 

xuất, kiến nghị vê từng nội dung) 

1.2. Về quy hoạch mạng lưới trường lớp học (thừa/thiếu; khả năng đáp ứng nhu cầu học 

tập của nhân dân và đáp ứng thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

mới); chủ trương sáp nhập trường/lớp và việc triển khai thực hiện tại địa phương; số 

lượng và chất lượng giáo dục tại các điểm trường. 

1.3. Về việc bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa: 

a). Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: 

- Việc thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế (10%) đối với giáo dục. 

- Tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; tỷ lệ giáo viên/lớp, giáo viên/học sinh các câp 

học, bậc học. Việc tuyển dụng viên chức (18.890 chỉ tiêu đối với sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo) theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hà Giang. 

- Kế hoạch, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (để nâng chuẩn trình độ đào tạo theo lộ 

trình, quy định của Luật Giáo dục 2019). 

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (số liệu hiện nay và số liệu dự báo để thực hiện 

chương trình, sách giáo khoa mới): 

- Tỷ lệ đầu tư ngân sách cho giáo dục, tỷ lệ chi thường xuyên và chi hoạt động có bảo 

đảm theo quy định, định mức. 

- Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục các cấp học, bậc học. 

- Số phòng học còn thiếu, số phòng học nhờ, học tạm, chưa được kiên cố hóa; số phòng 

học bộ môn, phòng chức năng,.phòng thư viện, thí nghiệm, nhà công vụ... 

- Thực trạng trang thiết bị, đồ dùng dạy học và khả năng đáp ứng để thực hiện chương 

trình, sách giáo khoa mới. 

c) Chương trình, sách giáo khoa: Việc dạy học tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số. 



Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.3. Một số vấn đề quan tâm khác: 

- Đề nghị bổ sung phụ lục, danh mục các văn bản do địa phương ban hành để chỉ đạo, 

điều hành, triển khai thực hiện về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 

dân, ủy ban nhân dân tỉnh...). 

- Đánh giá về nhu cầu và khả năng đáp ứng việc dạy học cho học sinh dân tộc thiêu sô 

(các trường dân tộc nội trú, bán trú...); đánh giá vê công tác xã hội hóa giáo dục, đóng góp 

của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đối với giáo dục, đào tạo của địa phương. Việc thực 

hiện các chính sách đối với các đối tượng là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, các khu vực xóa điểm trường hoặc 

sáp nhập (ngoài việc thực hiện chính sách chung, địa phương có chính sách gì đặc thù). 

- Kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai 

đoạn 2016-2020; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng 

khó khăn giai đoạn 2016-2020; Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mái; 

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”; 

Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2; Dự án giáo dục THCS khu vực 

khó khăn nhất giai đoạn 2... 

- Số liệu về tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ huy động trẻ đến trường, mù chữ - xóa mù chữ; tỷ 

lệ học sinh được phân luồng, hướng nghiệp; tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày. 

- Chất lượng giáo dục giữa các vùng trong tỉnh và chất lượng giáo dục của địa phương so 

với mặt bằng chung trong khu vực và cả nước. 

1.4. Đối với giáo dục nghề nghiệp: Theo báo cáo của Tỉnh, đã có 8 đề án sáp nhập, đổi 

tên một số cơ sở dạy nghề, trường trung cấp, đề nghị bổ sung căn cứ, tiêu chí để thực hiện 

việc sáp nhập, giải thể các đơn vị, hiệu quả của việc sáp nhập này; quy hoạch cơ cấu 

ngành nghề đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đánh giá 

về đội ngũ giáo viên sau khi sáp nhập; việc triển khai giảng dạy các môn vãn hóa trong cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp. 

2 Phòng Nội Vụ 

Đối với văn hoá, thể thao và du lịch 

- Về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, viên chức công tác trong từng lĩnh vực. 

- Việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp.  

- Quy hoạch, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy và sử dụng hệ thống thiết chế văn hoá thể 

thao cơ sở (Số thiết chế văn hóa, thể thao cơ sơ còn thiếu, đạt chuẩn, chưa đạt chuẩn so 



với quy định). (Phối hợp với Phòng Văn hoá) 

3 Phòng Văn hoá và Thông tin 

1. Đối với văn hoá, thể thao và du lịch 

1.1. Danh mục hệ thống văn bản chỉ đạo của địa phương về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 

lịch từ 2016 đến nay (Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh...).  

1.2.  Đánh giá kết quả, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất, 

kiến nghị về một số nội dung. 

- Công tác giữ gin, phát huy di sản vãn hóa nói chung, di sản văn hóa đồng bào dân tộc 

thiểu số nói riêng; Chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân; Công tác quàn ỉý và tổ chức 

hoạt động lễ hội; Ngân sách nhà nước, kinh phí xã hội hóa cho bảo vệ và phát huý giá trị 

di sàn văn hóa. 

- Về hoạt động văn hóa cơ sở, vùng biên giới. 

- Tổ chức, hoạt động của đội chiếu phim lưu động tại địa phương.  

- Bố trí văn nghệ sỹ của các đoàn nghệ thuật củạ địa phương. 

- Tình hình phát triển du lịch tại địa phương (khu, điểm du lịch; sản phẩm du lịch; cơ sở 

lưu trú, vận chuyển khách du lịch, hoạt động hướng dẫn viên du lịch; số liệu về khách du 

lịch, doanh thu từ du lịch...). 

- Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa, phát triển các làng 

nghề truyền thống. 

- Việc khai thác, phát huy giá trị di tích, di sản, danh lam thắng cảnh (trong đó có Mã Pí 

Lèng, Cột cờ Lũng Cú) phục vụ hoạt động du lịch. 

1.3. Vấn đề quan tâm khác 

- Cung cấp thêm thông tin về thực trạng cũng như hiệu quả sừ dụng cơ sở vật chất, cáp 

công trình thể thao; 

- Thực trạng và công tác quản lý nhà nước về trò chơi trực tuyến và thông tin điện tử, thể 

thao điện từ giải trí. 

- Bổ sung nội dung về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao 
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Phòng Lao động - TB&XH 

 

 

1. Đối với giáo dục nghề nghiệp 

- Đánh giá về việc chuyển giao công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở địa 

phương; sự phối hợp giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh & Xã 

hội về hoạt động và công tác đào tạo của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên. 



 

Phòng Lao động - TB&XH 

- Chính sách hỗ trợ người đi học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, vay vốn tự tạo việc 

làm và hỗ trợ đào tạo chuyển đổi việc làm của tỉnh? tỷ lệ lao động có việc làm/thất nghiệp 

ở thành thị, nông thôn. 

- Đánh giá về kết quả thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho khoảng 15.000-16.000 

lao động/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% năm 2020? về công tác xã hội hóa trong 

giáo dục nghề nghiệp. 

2. Đối với văn hoá, thể thao và du lịch 

- Đề nghị địa phương báo cáo bổ sung nội dung ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 đến 

công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Lưu ý đến số liệu về số lượng trẻ em bị nhiễm 

virus Covid-19 (nếu có); công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với nhóm trẻ có 

hoàn cảnh đặc biệt như thế nào? 

- Bổ sung đầy đủ số liệu về công tác trẻ em theo phụ lục gửi kèm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Biêu 1. Tình hình chung về trẻ em 

TT Địa phương 
Tổng số 

trẻ 
% dân số 

Trong đó Độ tuổi 
Thành phần dân 

tộc 

Trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt 

Trẻ em có nguy cơ 

rơi vào hoàn cảnh 

đặc biệt 

Lao động trẻ em 

Nam Nữ <3 tuổi <6 tuồi <16 tuổi 
Dân tộc 

thiều sổ 

% tổng sổ 

trẻ 
Sô lượng 

% tông số 

trê 
Số lượng 

% tổng số 

trẻ 
Số lượng 

% tông số 

trẻ 

1 (Tên địa 

phương) 

               

  



Biêu 2. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
♦ • 

         

Trừng đỗ 

      

TT Địa phương Tổng số 

Trẻ em mồ 

côi cả cha 

và mẹ 

Trẻ em bị 

bỏ rơi 

Trẻ em 

không nơi 

nương tựa 

Trẻ em 

khuyết tật 

Trẻ em 

nhiễm 

HIV/AIDS 

Trẻ em vi 

phạm 

pháp luật 

Trẻ em 

nghiện ma 

túy 

Trẻ em 

phải bỏ 

học kiếm 

sông chưa 

hoàn 

thành phổ 

cập giáo 

dục trung 

học cơ sở 

Trẻ em bị 

tổn hại 

nghiêm 

trọng về 

thể chất và 

tinh thần 

do bị bạo 

lực 

Trẻ em bị 

bóc lột 

Trẻ em 

bị xâm 

hại tình 

dục 

Trẻ em bị 

mua bán 

Trẻ em mắc 

bệnh hiểm 

nghèo hoặc 

bệnh phải 

điểu trị dài 

ngày thuộc hộ 

nghèo hoặc hộ 

cận nghèo 

Trẻ em di 

cư, trẻ em 

lãnh nạn, 

tị nạn chưa 

xác định 

được cha 

mẹ hoặc 

không có 

người 

chăm sóc 

1 (Tên địa 

phương) 

               

  



Bieu 3. Trẻ em bị xâm hại và kết quả xử lý 

TT Các hình thức xâm hại trẻ em 

Tổng số trẻ 

em bị xâm 

hại 

Số lượng trẻ em bị xâm hại Kết quả xử lý 

Nữ Nam 
Dưới 6 

tuổi 

Từ 6 đến 

dưới13 

tuổi 

Từ 13 đến 

16 tuổi 

Trẻ khuyết 

tật 

Số trường 

hợp đã bị 

phát hiện, xử 

lý 

Số trường hợp chưa 

phát hiện được 

người xâm hại 

Số trường 

hợp xử lý 

hành chính 

Số trường 

hợp xử lỷ 

hình sự 

1. Bạo lực trẻ em 
           

 

- Hành họ, ngược đãi, đánh đập 
           

 

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm 
           

 
- Hành vi cổ ý khác gây tổn hại thể chất, 

tinh thân 

           

2. Bóc lột trẻ em 
           

 

- Bắt lao dộng trái quy định của pháp luật 

lao động 

           

 

- Bắt trình diễn, sản xuất sản phẩm khiêu 

dâm 

           

 

- Tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm 

mục đích xâm hại tình dục trẻ em 

           

3. Xâm hại tình dục trẻ em 
           

 

- Hiếp đâm trẻ em 
   

* 

       

 

- Cưỡng dâm trẻ em 
           

 

- Dâm ô trẻ em 

           

 
* Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ 

tình dục khác 

           

 - Sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, 

khiêu dâm 

     

>- 

     

4. Mua bán trẻ em 

           

  



5. Bỏ roi, bỏ mặc trẻ em 
           

6. Đánh tráo trẻ em 

           

7. Bắt cóc trẻ em 
           

8. Chiếm đoạt trẻ em 

           

9. Các hành vi xâm hại khác 

           

 

- Kỳ thị, phần biệt đối xử với trẻ em 
           

 

- To chức, ho trợ, xúi giục, ẻp buộc trẻ em 

tảo hôn 

           

 

- Không cưng cap hoặc che giấu, ngăn cản 

việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm 

hại hoặc trẻ em có nguy cơ bị xâm hại 

           

 

- Các hành vi khác 

           

10. Tống số 

           

  



Biêu 4. Đôi ngũ cán bộ, cộng tác viên chăm sóc trẻ em 

TT Đối tượng Số lượng 
Cơ cấu Trình độ ' 

Ghi chú 

Chuyên trách Kiêm nhiệm Sau đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp 

1 Cán bộ cấp tỉnh 
        

2 Cán bộ cấp huyện 
        

3 Cán bộ cấp xã 
        

4 Cộng tác viên 
        

 

Tổng cộng 
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